
TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

1 Võ Văn Thông 11/08/1986 Hạ Khê Vận động Đặc biệt nặng

Cộng: 01 người

TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

1 Lưu Tuấn Anh 24/01/2022 Hưng Đạo 5 Trí tuệ Nặng

2 Lê Thị Xuân 08/02/1961 Mỹ Giang Vận động Nặng

3 Ngô Đức Tùng 11/03/1961 Mỹ Giang Vận động Nặng

4 Đặng Thị Vịnh 05/03/1953 Mỹ Giang Vận động Nặng

5 Nguyễn Thị Thân 02/07/1957 Mỹ Giang Trí tuệ, khác Nặng

6 Nguyễn Duy Phượng 05/05/1964 Mỹ Thịnh Khác Nặng

1, Người khuyết tật ĐB nặng

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THEO TT 01/2019;

(Kèm theo thông báo số:             /TB-UBND ngày         /            /2026 của UBND xã Hưng Nguyên)

2, Người khuyết tật nặng

I, Người khuyết tật xác định khuyết tật tăng mới tháng 6 năm 2026

VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN CHUYỂN HƯỞNG SANG NGƯỜI KHUYẾT TẬT
THÁNG 6 NĂM 2026

                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  XÃ HƯNG NGUYÊN



7 Nguyễn Thị Hoan 10/06/1952 Mỹ Thanh Vận động Nặng

8 Phạm Xuân Nguyên Khôi 27/08/2017 Mỹ Thanh Trí tuệ Nặng

9 Nguyễn Thị Liên 20/06/1954 Tân Tiến Vận động, khác Nặng

10 Dương An Tuệ 04/05/2022 Thái Linh Khác Nặng

11 Nguyễn Hồng Phúc 30/11/2018 Hưng Thịnh Trí tuệ Nặng

12 Cao Anh Tú 05/10/2019 Hưng Thịnh Trí tuệ Nặng

13 Nguyễn Thị Tĩnh 28/03/1954 Phúc Hoà Vận động Nặng

14 Phan Hữu Thắng 15/08/1958 Phúc Hoà Khác Nặng

15 Cao Minh Quang 21/03/1952 Đại Huệ Khác Nặng

Cộng: 15 người

TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

1 Nguyễn Thị Hà 17/09/1973 Hưng Đạo 4 Khác, vận động Nhẹ

2 Phạm Hữu Văn 10/07/1963 Hưng Đạo 5 Nhìn, Nghe nói Nhẹ

3 Hoàng Trung Chính 01/07/1953 Mỹ Thanh Vận động Nhẹ

4 Nguyễn Thị Hải 20/09/1981 Mỹ Thanh Khác Nhẹ

5 Trần Văn Thành 29/12/1979 Tân Tiến Khác Nhẹ

6 Lê Thị Hà 20/07/1960 Đồng Ang Nhìn Nhẹ

7 Hồ Thị Đông 07/10/1960 Đồng Ang Khác Nhẹ

8 Võ Thị Hồng 02/02/1954 Thái Linh Khác Nhẹ

9 Nguyễn Trọng Nam 02/05/1973 Xóm Vạc Khác Nhẹ

10 Đặng Thị Cúc 01/09/1954 Nam Kẻ Gai Vận động Nhẹ

3, Người khuyết tật nhẹ



11 Hồ Thị Thường 08/09/1987 Nam Kẻ Gai Khác Nhẹ

12 Trần Văn Lập 01/07/1960 Hưng Thịnh Vận động Nhẹ

13 Phạm Thị Hậu 14/05/1968 Khoa Đà Vận động, khác Nhẹ

14 Trần Minh Trung 15/11/1960 Bắc Kẻ Gai Vận động, nghe nói Nhẹ

Cộng: 14 người

TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

1 Lê Thị Tiu 10/04/1936 Trung Thịnh Vận động Đặc biệt nặng

Cộng: 01 người

TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

1 Ngô Thị Tỷ 01/05/1935 Đồng Phú Vận động Nặng

2 Bùi Thị Miền 06/08/1948 Đồng Trưa Vận động, nhìn Nặng

Cộng: 02 người

TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

II, Người cao tuổi (NĐ176 hưu trí xã hội) chuyển hưởng sang hưởng Người khuyết tật

             1, Người Cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng

2, Người Cao tuổi khuyết tật nặng 

1, Người Khuyết tật đặc biệt nặng

          III, Người Khuyết tật nặng xin nâng hệ lên đặc nặng



1 Phan Thị Đường 16/10/1944 Mỹ Thanh Vận động, Trí tuệ Đặc biệt nặng

2 Nguyễn Thị Lý 04/04/1938 Mỹ Thượng Vận động Đặc biệt nặng

3 Nguyễn Hà Như 22/01/2018 Tân Hợp Vận động, nghe nói, Đặc biệt nặng

4 Nguyễn Thị Đường 02/10/1942 Bắc Kẻ Gai Vận động Đặc biệt nặng

Cộng: 04 người

TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

1 Hoàng Thị Hoàn 04/08/1952 Khoa Đà Vận động Nặng

Cộng: 01 người

          2, Người Khuyết tật nặng xin nâng hệ Hội đồng xác định nặng
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